
PHỤ LỤC
DANH SÁCH HỘ CÓ LỢN BỊ BỆNH DỊCH TẢ LỢN CHÂU PHI

 PHẢI TIÊU HỦY NGÀY 16/8/2025
(Kèm theo Tờ trình số  42 /TTr - TTCƯDVC ngày 16 tháng 8 năm 2025 của Trung tâm CƯDVC xã Phước Giang)

TT Họ và tên Địa chỉ

Loại lợn
Tổng trọng
lượng (Kg) Ghi chú

Nái (con) Trọng
lượng (Kg)

Lợn
thịt

(con)

Trọng
lượng
(Kg)

Lợn con
(con)

Trọng
lượng
(Kg)

1 Võ Thị Kim Huệ Thôn Đồng Vinh 1 110 110
2 Nguyễn Tấn Hùng Thôn Đồng Vinh 1 170 170
3 Nguyễn Văn Thôn Đông Trúc Lâm 3 250 1 60 0 0 310
4 Nguyễn Văn Tân Thôn Đông Trúc Lâm 0 0 9 490 0 0 490
5 Trần Ngọc Chinh Thôn Đông Trúc Lâm 2 200 0 0 0 0 200
6 Nguyễn Ngọc Tịnh Thôn Tình Phú Nam 1 135 135
7 Nguyễn Trần Tấn Phương Thôn Tình Phú Nam 1 125 0 0 10 80 205
8 Nguyễn Thị Quỳnh Như Thôn Kim Thành Thượng 1 150 2 140 0 0 290
9 Lương Giáp Thôn Long Bàn Bắc 3 195 195
10 Nguyễn Thị Thu Ân Thôn Long Bàn Bắc 1 220 11 22 242

Tổng cộng 11 1.360 15 885 21 102 2.347

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.


		2025-09-29T02:17:59-0700




